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 Value in Usd

 TT  Tên sản phẩm  Đơn vị   Cước (Usd/kg)  Phụ thu Usd/chiếc  Ghi chú 

1 Sữa trẻ em, người lớn
2 Giấy dán tường
3 Mỹ phẩm phổ thông: Dầu gội, sữa tắm, nước xịt phòng,…
4 Đồ trẻ em, hàng tiêu dùng, Đồ gia dụng, Đồ câu, Đồ dùng làm bằng nhựa,da
5 Quần áo, giày dép, túi xách, hàng thời trang, văn phòng phẩm
6 Phụ tùng xe máy, Ô tô, Xe đạp, thiết bị điện tử, đồ điện tử
7 Thực phẩm, thực phẩm chức năng, thuốc, thuốc diệt côn trùng
8 Mỹ phẩm: Kem dưỡng da, son, phấn, thuốc nhuộm tóc,….
9  Đồng hồ đeo tay giá trị <50 $ 4$

10 50 $ < Kính mắt, đồng hồ đeo tay giá trị <100 $ 8$
11 Bật lửa < 50$ 4$
12 Tai phone, Đĩa than, Bật lửa < 100$ 8$
13 Len, Ống kính < 100 $ 12$
14 CPU 18$
15 HDD, SSD, Máy đọc sách <=100$ 24$
16 Điện thoại, Camera <300 $ 25$
17 Ipad 3-4, Iphone 4,5,  Điện thoại khác <=500$ 28$
18 Iphone 6S 49$
19 Ipad Air, Mini, IPhone 6, 6+ 44$
20 Laptop < 500$ 39$
21 Laptop >=500$
22 Camera > 300 $
23 Điện thoại khác >500$
24 Bút viết, Bật lửa, đồng hồ, ống kính, tai nghe, kính mắt >100$
25 Mặt hàng giá trị cao khác > 100$ Liên hệ SP cụ thể
26 Nước hoa 30 ml 6$
27 Nước hoa 50 ml 9$
28 Nước hoa 100 ml 12$

29 Hàng cồng kềnh: Cân thể tích cao hơn cân thực trên 50% 9$
Tính theo cân thể tích 

(ghi chú 6 )

30 VẬN CHUYỂN + DV GOM HÀNG Kg 1.2$
Nhận gom trên 

50kg/tháng

2. Đối với khách hàng ở các tỉnh ngoài Hà nội và HCM thì phải cộng thêm phụ phí vận chuyển nội địa tại Việt nam.

5. Công ty chúng tôi chỉ nhận các mặt hàng có chứng từ hóa đơn mua bán.
6. Cách tính cân nặng - Theo quy định hàng không Quốc Tế IATA: Trọng lượng thực và cồng kềnh, chọn số lớn hơn.

1. Bảng giá trên đã bao gồm thuế nhập khẩu nhưng không bao gồm VAT  và giá trọn gói tới tay khách hàng HCM. Không bao gồm cước vận chuyển 

11.5$

Chiếc

 8-10% giá trị 

hàng 

Chai

Ghi chú:

3. Khách hàng đặt cọc 100% giá trị đơn hàng mua hộ, thanh toán tiền mặt khi nhận hàng với hàng vận chuyển hoặc chuyển khoản trước khi đi giao hàng
4. Thời gian vận chuyển từ 3-5 ngày

    a. Theo trọng lượng thực tế ( Kg )
    b. Theo trọng lượng thể tích, tính theo công thức : Dài x Rộng x Cao (cm)/ 5000
Giao hàng tại Đại lý của Tín Phước tại Nhật.

Min 5kgs

10$

Giá sản phẩm dựa trên 

hóa đơn mua hàng

11.3$


